  
Phụ lục
 RÀ SOÁT CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-BQP ngày     /    /2026 của Bộ Quốc phòng)

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo
 
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	CHỦ TRƯƠNG/ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	ĐÁNH GIÁ (Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần/phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng)
	ĐỀ XUẤT

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy định nguyên tắc, căn cứ, nội dung, phương thức và trách nhiệm thực hiện kết hợp quốc phòng với KT-XH và ngược lại.
	Cương lĩnh 2011 (Mục IV - Những định hướng lớn), là văn kiện kế thừa Cương lĩnh 1991: "Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và trên từng địa bàn."
Nghị quyết 28-NQ/TW (2013): Mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng.
Nghị quyết Đại hội XIII:
Yêu cầu "Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại" .
	Phù hợp: Dự thảo đã thiết kế phạm vi điều chỉnh bao quát được tính chất hai chiều của việc kết hợp (quốc phòng với KT-XH và ngược lại), phản ánh đúng đường lối chung của Đảng, tạo thành một thể thống nhất trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng:
Áp dụng cho các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân.
	Cương lĩnh 1991: Huy động mọi nguồn lực phát triển đất nước.

Nghị quyết số 44-NQ/TW (Khóa XIII):
Yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn hệ thống chính trị trong bảo vệ Tổ quốc 
	Phù hợp.
Việc quy định bao trùm các chủ thể từ Nhà nước đến khối tư nhân thể hiện đúng quan điểm quốc phòng toàn dân.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 3. Giải thích từ ngữ:
Giải thích các khái niệm: Kết hợp QP với KT-XH; Kết hợp KT-XH với QP; Tăng gia sản xuất (chăn nuôi, trồng trọt...); Hạ tầng chiến lược.
	Nghị quyết Đại hội XIII:
"Phát triển kinh tế, xã hội... là trung tâm; tăng cường quốc phòng, an ninh... là trọng yếu, thường xuyên" 
	Phù hợp. 
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 4. Nguyên tắc kết hợp:
Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; lồng ghép yếu tố QP ngay từ khâu quy hoạch; không ảnh hưởng nhiệm vụ QS-QP.
	Cương lĩnh 1991: Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng.
Nghị quyết 28-NQ/TW (2013): Tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi quốc phòng, an ninh.
Nghị quyết số 44-NQ/TW:
"Gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ... bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu" 
	Phù hợp tuyệt đối.
Khẳng định rõ nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện đối với quân đội và sự nghiệp quốc phòng, phản ánh chính xác tư duy "phòng ngừa từ sớm, từ xa".
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 5. Căn cứ kết hợp:
Dựa trên chiến lược, quy hoạch, kế hoạch động viên quốc phòng, khu vực phòng thủ, nhiệm vụ quân sự định kỳ.
	Cương lĩnh 2011 & Nghị quyết số 44-NQ/TW (2023): Đặt quốc phòng, an ninh trong tổng thể quy hoạch, chiến lược phát triển quốc gia. 
Các Nghị quyết của Bộ Chính trị về 6 vùng kinh tế (13, 11, 24, 23, 30, 26): Phát huy đặc thù thế mạnh riêng, gắn phát triển với bảo đảm an ninh quốc phòng chuyên biệt của 6 vùng kinh tế trọng điểm.
	Phù hợp.
Các căn cứ được nêu bảo đảm tính pháp lý chặt chẽ.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 6. Nội dung kết hợp QP với KT-XH:
Quy định 4 trụ cột: Xây dựng chiến lược/quy hoạch; Hoạt động doanh nghiệp QĐ; Hoạt động Đoàn KT-QP; Hoạt động tăng gia, dịch vụ.
	Nghị quyết Đại hội XIII:
Chủ trương kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN trên phạm vi cả nước cũng như từng địa phương, bộ ngành 
	Phù hợp.
Phân chia rõ ràng các phương thức Quân đội tham gia xây dựng kinh tế trong thời bình.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 7. Xây dựng chiến lược, đề án:
BQP chủ trì lấy ý kiến. Cơ quan lấy ý kiến có trách nhiệm tham gia ý kiến trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị tham gia ý kiến, quá thời hạn mà không có ý kiến thì được coi là thống nhất, trừ nội dung liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật quân sự, quốc phòng, an ninh hoặc nội dung bắt buộc phải có ý kiến theo quy định của pháp luật.
	Nghị quyết số 44-NQ/TW:
Yêu cầu triển khai đồng bộ, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành, ngăn ngừa mọi nguy cơ xung đột, đánh giá kỹ tác động.
	Phù hợp.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 8. Hoạt động của doanh nghiệp quân đội:
Thực hiện hoạt động SXKD theo pháp luật DN; nhiệm vụ quân sự theo cấp có thẩm quyền.
	Nghị quyết Đại hội XIII:
Doanh nghiệp quân đội "phát triển ổn định, vững chắc, góp phần vào sự phát triển kinh tế đất nước... tăng cường quốc phòng, an ninh" 
	Phù hợp.
Đảm bảo doanh nghiệp quân đội tuân thủ quy luật kinh tế thị trường đồng thời thực hiện nhiệm vụ chính trị lưỡng dụng.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 9. Hoạt động của Đoàn Kinh tế - quốc phòng:
Chủ trì mô hình SX, hỗ trợ dân cư vùng khó khăn, phòng chống thiên tai. Được dùng con dấu, mở tài khoản, quyết định giá dịch vụ nguyên tắc bù đắp.
	Nghị quyết Đại hội XIII:
"Phát huy tốt vai trò nòng cốt của 28 khu kinh tế - quốc phòng; tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn chiến lược đặc biệt khó khăn" 
	Phù hợp và đột phá.
Cơ chế tài chính mở (tài khoản, thu phí) giúp Đoàn KT-QP linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân trên địa bàn song vẫn đảm bảo yếu tố an sinh, xã hội, hoạt động không vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.  
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 10. Hoạt động tăng gia, dịch vụ của đơn vị QĐ:
Đơn vị được thực hiện dịch vụ KHCN, y tế, viễn thông... Đơn vị sự nghiệp công được tự chủ tài chính, thương mại hóa KHCN.
	Nghị quyết số 44-NQ/TW:
Xây dựng nền công nghiệp quốc gia, quốc phòng tự lực, tự cường, lưỡng dụng 
	Tuân thủ.
Cụ thể hóa việc áp dụng cơ chế tự chủ sự nghiệp công và thương mại hóa kết quả R&D, đúng với xu thế lưỡng dụng.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 11. Quản lý nguồn thu từ hoạt động kết hợp:
Hạch toán riêng; phần chênh lệch thu lớn hơn chi sau thuế do Bộ trưởng BQP quy định.
	Đường lối chung của Đảng:
Sử dụng hiệu quả nguồn lực; quản lý minh bạch các quỹ tài chính nhà nước.
	Phù hợp. 
Việc giao hoàn toàn cho Bộ trưởng BQP quyết định phần lợi nhuận sau thuế, bảo đảm phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước và Luật Quản lý sử dụng tài sản công là phù hợp.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 12. Nội dung kết hợp KT-XH với QP:
Kết hợp trong xây dựng chiến lược, quy hoạch và trong các ngành, lĩnh vực chủ yếu.
	Nghị quyết Đại hội XIII:
"Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa... với quốc phòng, an ninh" 
	Phù hợp.
Là điều khoản bản lề mở ra Chương III.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 13. Quy hoạch l/q trực tiếp quốc phòng:
Liệt kê các quy hoạch quốc gia, vùng, công trình QP, hạ tầng chiến lược, khu nhạy cảm, "không gian tầm thấp".
	Nghị quyết số 44-NQ/TW:
Bổ sung, hoàn thiện quy hoạch phát triển KT-XH gắn với QP-AN 
	Tuân thủ nhạy bén.
Việc bổ sung khái niệm "không gian tầm thấp" rất sát thực tiễn bảo vệ vùng trời trước thách thức UAV hiện đại.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 14. Tham gia ý kiến, thẩm định quy hoạch:
Phân cấp thẩm quyền tham gia ý kiến cho BQP, BTL Quân khu, BTL Thủ đô Hà Nội, BCH Quân sự cấp tỉnh.
	Nghị quyết Đại hội XIII:
Khắc phục tình trạng kết hợp kinh tế - QP tại một số địa bàn "chưa được quan tâm đúng mức" 
	Phù hợp.
Gắn trách nhiệm trực tiếp cho cơ quan quân sự địa phương, tránh đẩy mọi việc lên Bộ Quốc phòng. Đảm bảo tính khả thi, không gây ách tắc dự án dân sinh.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 15. Chiến lược, KH có nội dung l/q quốc phòng:
Xác định dự án cấp quốc gia, mục tiêu quốc gia, dự án có yếu tố liên quan an ninh, đất QP.
	Nghị quyết số 44-NQ/TW:
Triển khai đồng bộ nhiệm vụ, kinh tế là trung tâm, QP-AN là trọng yếu 
	Phù hợp.
Khoanh vùng chính xác các dự án trọng điểm cần rà soát an ninh.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 16. Thẩm định chiến lược, dự án PT KT-XH:
Bắt buộc mời cơ quan quân sự thẩm định dự án đầu tư công, PPP từ khâu chủ trương đầu tư. DN Nhà nước phục vụ QP được miễn.
	Nghị quyết Đại hội XIII:
Phát triển kinh tế gắn với "bảo vệ vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân" 
	Tuân thủ xuất sắc.
Thẩm định ngay từ bước "chủ trương đầu tư" giúp ngăn chặn sớm các dự án kinh tế xâm phạm thế trận phòng thủ trước khi tốn kém chi phí.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 17. Kết hợp trong các ngành chủ yếu:
Quy định lồng ghép an ninh trong các ngành KHCN, Kinh tế biển, Công nghiệp, GTVT, Khuyến khích tư nhân làm DA lưỡng dụng.
	Nghị quyết Đại hội XIII:
"Xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng... lưỡng dụng, vừa bảo vệ Tổ quốc vừa phát triển KT-XH" 
	Tuân thủ xuất sắc.
Điều khoản chi tiết nhất, bám sát các Cương lĩnh công nghiệp hóa và chiến lược Kinh tế biển. Đột phá ở việc mở cửa, khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng:
Chủ trì xây dựng VBPL, quản lý KKT-QP, hướng dẫn dùng tài sản công, thanh kiểm tra.
	Đường lối của Đảng:
Quân đội là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
	Phù hợp.
Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 19. Trách nhiệm của Bộ, ngành:
Lồng ghép QP, phối hợp BQP, cung cấp thông tin, xây dựng cơ chế phối hợp.
	Nghị quyết số 44-NQ/TW:
Huy động toàn hệ thống chính trị trong công tác quốc phòng 
	Phù hợp.
Khắc phục triệt để tình trạng "cát cứ" ngành dọc.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 20. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
Chịu trách nhiệm thực hiện trên địa bàn, rà soát quy hoạch, phối hợp Mặt trận Tổ quốc vận động nhân dân.
	Nghị quyết Đại hội XIII:
"Xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân" 
	Phù hợp.
Cụ thể hóa quan điểm phát huy "thế trận lòng dân" tại cơ sở.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 21. Trách nhiệm của BTL Quân khu:
Rà soát, đánh giá quy hoạch trên địa bàn; chủ trì thẩm định dự án; kiến nghị xử lý vi phạm.
	Đường lối của Đảng:
Tăng cường thế trận phòng thủ liên hoàn, vững chắc.
	Phù hợp.
Khớp với chức năng chỉ huy, quản lý theo địa bàn chiến lược của Quân khu.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 22. Trách nhiệm BCH Quân sự tỉnh:
Tham gia ý kiến quy hoạch, kiểm tra lồng ghép tại địa bàn cấp tỉnh.
	Đường lối của Đảng:
Củng cố khu vực phòng thủ tỉnh/thành phố.
	Phù hợp.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 23. Cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin:
Xây dựng CSDL về địa bàn chiến lược, nền tảng số, đi kèm nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước.
	Nghị quyết Đại hội XIII:
Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia gắn với an ninh mạng.
	Phù hợp và cấp thiết.
Thể chế hóa ứng dụng CNTT nhưng vẫn ràng buộc chặt yêu cầu bảo mật, giúp minh bạch và liên thông.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 24. Hiệu lực thi hành:
Dự thảo quy định thay thế toàn bộ Nghị định 164/2018/NĐ-CP; thay thế Điều 3 Nghị định số 220/2025/NĐ-CP.
Tóm tắt quy định hiện hành: Điều 3 Nghị định 220/2025/NĐ-CP là quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 164/2018/NĐ-CP để phân định lại thẩm quyền, trách nhiệm của chính quyền địa phương theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong công tác kết hợp QP với KT-XH.
Thay đổi mà dự thảo mang lại: Dự thảo bãi bỏ Điều 3 NĐ 220/2025 để pháp điển hóa, hợp nhất toàn bộ các quy định vào một văn bản gốc duy nhất, khắc phục sự phân tán, chồng chéo.
	Chủ trương của Đảng:
Nghị quyết số 44-NQ/TW yêu cầu: "Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách luật pháp...". 
Nghị quyết số 27-NQ/TW (Khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất.
	Phù hợp và đáp ứng tốt yêu cầu kỹ thuật lập pháp.
Việc ban hành Nghị định mới thay thế NĐ 164/2018 cũ đồng thời bãi bỏ/thay thế phần sửa đổi tương ứng tại NĐ 220/2025 là hoàn toàn tuân thủ đường lối của Đảng về xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ. Dự thảo đã trực tiếp thiết kế cơ chế quản lý theo mô hình chính quyền 2 cấp vào các Điều 20, Điều 22 thay vì phải viện dẫn qua một nghị định sửa đổi khác.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 25. Điều khoản chuyển tiếp:
Các dự án, hợp đồng cũ tiếp tục thực hiện trừ khi ảnh hưởng QP. Nếu phải dừng sẽ được xử lý bồi thường tài chính hài hòa lợi ích. BQP tổ chức sắp xếp trong 12 tháng.
	Nghị quyết Đại hội XIII:
Phát triển kinh tế đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư.
	Rất nhân văn và khách quan.
Giải quyết hài hòa bài toán an ninh quốc gia và cam kết bảo hộ đầu tư, giúp môi trường kinh doanh không bị xáo trộn tiêu cực, tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 26. Trách nhiệm thi hành:
BQP chủ trì hướng dẫn, các Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh tổ chức thi hành.
	Nguyên tắc tổ chức:
Đảm bảo quản lý tập trung, thống nhất của Chính phủ.
	Phù hợp.
	Giữ nguyên quy định.



 

2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	ĐÁNH GIÁ(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của chính sách/dự thảo văn bản)
	ĐỀ XUẤT

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:
Nghị định quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, phương thức thực hiện kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương liên quan.
	Điều 15 và Điều 68 Luật Quốc phòng 2018:
Quy định về việc lồng ghép, gắn kết các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội; giao Chính phủ quy định chi tiết. 
	Phù hợp / Không có quy định trái/mâu thuẫn.
Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo đã cụ thể hóa đúng phạm vi quản lý theo quy định của Luật Quốc phòng.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng:
Quy định 3 nhóm đối tượng: (1) Bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; (2) Tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp; (3) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
	Điều 2 và Điều 15 Luật Quốc phòng 2018; Điều 2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015:
Văn bản QPPL phải xác định rõ cơ quan, tổ chức chịu tác động.
	Phù hợp / Không có quy định trái/mâu thuẫn.
Dự thảo đã bao quát đầy đủ toàn bộ các chủ thể tham gia quản lý, thực hiện hoặc chịu tác động.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 3. Giải thích từ ngữ:
- Khoản 1 định nghĩa "Kết hợp QP với KT-XH".
- Khoản 2 định nghĩa "Kết hợp KT-XH với QP".
- Khoản 3, 4 giải thích "Tăng gia sản xuất" và "Hạ tầng chiến lược".
	Khoản 1 Điều 15 Luật Quốc phòng 2018:
"Kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng là sự gắn kết mọi hoạt động quốc phòng với các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội có sự thống nhất về mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện..." 
	Phù hợp.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 4. Nguyên tắc kết hợp:
Quy định nguyên tắc chung (Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, tuân thủ pháp luật); kết hợp QP với KTXH không ảnh hưởng nhiệm vụ quân sự; kết hợp KTXH với QP phải lồng ghép từ khâu quy hoạch.
	Khoản 2 và Khoản 4 Điều 15; Điều 5, Điều 68 Luật Quốc phòng 2018:
Lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng vào quy hoạch, dự án; phải tuân thủ pháp luật liên quan.
	Phù hợp / Không có quy định trái/mâu thuẫn.
Phản ánh chính xác tinh thần nguyên tắc lồng ghép, không gây ảnh hưởng chéo (KT-XH không cản trở QP và ngược lại).
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 5. Căn cứ kết hợp:
Liệt kê các căn cứ gồm: chiến lược quân sự, chiến lược phát triển KTXH; quy hoạch; kế hoạch động viên quốc phòng...
	Điều 68 Luật Quốc phòng 2018; Luật Quy hoạch 2017.
	Phù hợp / Không có quy định trái/mâu thuẫn.
	Giữ nguyên quy định

	Điều 6. Nội dung kết hợp QP với KTXH:
Xác định 4 hoạt động: Xây dựng chiến lược/quy hoạch; Hoạt động của doanh nghiệp quân đội; Hoạt động của Đoàn kinh tế - quốc phòng; Hoạt động tăng gia sản xuất, dịch vụ.
	Điều 68 Luật Quốc phòng 2018:
Phân định các hình thức tham gia của lực lượng vũ trang nhân dân vào phát triển KTXH.
	Phù hợp / Không có quy định trái/mâu thuẫn.
	Giữ nguyên quy định

	Điều 7. Xây dựng chiến lược, chương trình...:
Bộ Quốc phòng chủ trì, xin ý kiến các bộ, ngành. Quá thời hạn không có ý kiến thì được coi là thống nhất (trừ nội dung bí mật nhà nước).
	Điều 141 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018.
	Phù hợp / Không có quy định trái/mâu thuẫn.
Sử dụng kỹ thuật lập pháp chuẩn để đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục.
	Giữ nguyên quy định

	Điều 8. Hoạt động kết hợp của doanh nghiệp quân đội:
Hoạt động kinh doanh theo pháp luật doanh nghiệp; nhiệm vụ quân sự thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.
	Luật Doanh nghiệp 2020 (tổ chức quản lý doanh nghiệp phục vụ QPAN).

	Phù hợp về cơ cấu doanh nghiệp.
	Giữ nguyên quy định

	Điều 9. Hoạt động của Đoàn kinh tế - quốc phòng:
Cho phép quyết định giá dịch vụ theo nguyên tắc bù đắp chi phí.
	Luật Giá 2023: Phân định rõ thẩm quyền định giá của Nhà nước đối với các hàng hóa, dịch vụ cụ thể.
	Phù hợp.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 10. Hoạt động kết hợp của đơn vị quân đội tăng gia sản xuất, dịch vụ
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 (Điều 56);
Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 2025;
Nghị định 263/2025/NĐ-CP;
Nghị định 60/2021/NĐ-CP;



	Phù hợp, không mâu thuẫn hoặc trái quy định pháp luật hiện hành.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 11. Quản lý và sử dụng nguồn thu:
Chênh lệch thu lớn hơn chi "được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bảo đảm phù hợp với pháp luật về quản lý ngân sách và tài sản công".
	Luật Ngân sách nhà nước 2015; Nghị định 60/2021/NĐ-CP: Bắt buộc trích lập vào các quỹ chuyên biệt theo tỷ lệ ấn định của Chính phủ.
	Phù hợp, không mâu thuẫn với quy định của pháp luật hiện hành.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 12. Nội dung kết hợp KTXH với quốc phòng:
Bảo đảm lồng ghép yêu cầu quốc phòng trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch KTXH.
	Luật Quy hoạch 2017 (Điều 6); Luật Ngân sách Nhà nước 2015.
	Phù hợp. Nội dung mang tính nguyên tắc nền tảng, đồng nhất với pháp luật hiện hành.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 13. Quy hoạch có nội dung liên quan quốc phòng:
Liệt kê các quy hoạch phải tích hợp (quy hoạch quốc gia, vùng, quy hoạch liên quan quản lý, chuyển mục đích đất quốc phòng, công trình quốc phòng...).
	Luật Quy hoạch 2017 (Điều 22, 26, 27, 28); [Điều 13 của Luật Xây dựng năm 2014]: Lồng ghép yếu tố QPAN trong mọi đồ án quy hoạch.
	Phù hợp / Không có quy định trái/mâu thuẫn. Việc Dự thảo quy định cụ thể các tiêu chí nhận diện là sự cụ thể hóa rất cần thiết để thực thi Luật.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 14. Tham gia ý kiến, thẩm định trong quy hoạch:
Cơ quan lập quy hoạch lấy ý kiến cơ quan quân sự. Phân cấp thẩm quyền cho Bộ QP, BTL quân khu, BCHQS tỉnh tham gia ý kiến đối với từng cấp độ quy hoạch sử dụng đất, xây dựng tương ứng.
	Luật Quy hoạch 2017 (Điều 16, 19); Luật Đất đai 2024 (Điều 65, 67): Trách nhiệm lấy ý kiến và Hội đồng thẩm định.
	Phù hợp. Thiết lập cơ chế phân cấp nội bộ minh bạch hóa quy trình, tránh đùn đẩy trách nhiệm và tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc lấy ý kiến.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 15. Chiến lược, kế hoạch, dự án liên quan QPAN:
Gồm dự án cấp quốc gia, dự án quan trọng, và các dự án nhạy cảm tại khoản 3 Điều 13.
	Luật Đầu tư 2020 (Điều 30, 31, 32); Luật Đầu tư công 2019: Phân định thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.
	Phù hợp / Không có quy định trái/mâu thuẫn.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 16. Tham gia ý kiến và thẩm định đối với dự án:
- Khoản 2: Yêu cầu trả lời "trong thời hạn theo pháp luật chuyên ngành hoặc theo yêu cầu của cơ quan chủ trì".
- Khoản 3: Lấy ý kiến ở khâu chấp thuận chủ trương. Nếu quyết định đầu tư thay đổi địa điểm, quy mô, công năng thì "phải lấy ý kiến/thẩm định lại".
	Luật Đầu tư 2020 & NĐ 31/2021/NĐ-CP (Điều 32, 33): Giới hạn cứng 15 ngày để cơ quan trả lời thẩm định.
Luật XD 2014 ([Điều 58]); Luật Đầu tư (Điều 41): Quy định thủ tục điều chỉnh dự án khi thay đổi quy mô.
	Phù hợp, không mâu thuẫn với quy định pháp luật hiện hành.
Quy định lấy ý kiến từ khâu chủ trương là phù hợp Luật Xây dựng, Luật Đầu tư.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 17. Kết hợp trong các ngành, lĩnh vực chủ yếu:
Lồng ghép QPAN trong GTVT, xây dựng, công nghiệp, y tế... (không làm ảnh hưởng công trình quốc phòng, kết nối hạ tầng lưỡng dụng).
	Luật Đầu tư 2020 (Điều 9); [Điều 13 của Luật Xây dựng năm 2014].
	Phù hợp. Nội dung mang tính định hướng chuyên ngành, bảo đảm không tự ý đặt ra giấy phép con.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

	Điều 35 Luật Quốc phòng 2018; 
	Phù hợp.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 19 đến Điều 23. Trách nhiệm các cơ quan & Cơ chế phối hợp:
Quy định trách nhiệm UBND tỉnh, BTL Quân khu, BCHQS tỉnh và cơ chế chia sẻ thông tin.
	Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Quốc phòng 2018; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018.
	Phù hợp / Không có quy định trái/mâu thuẫn. Phân quyền và phân cấp bộ máy chuẩn xác.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 24. Hiệu lực thi hành:
Thay thế NĐ 164/2018/NĐ-CP và sửa đổi Điều 3 NĐ 220/2025/NĐ-CP.
	Điều 151, 156 Luật Ban hành VBQPPL 2015.
	Phù hợp / Không có quy định trái/mâu thuẫn.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 25. Điều khoản chuyển tiếp:
Khoản 4: Hợp đồng liên doanh đã ký tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp ảnh hưởng quốc phòng thì chấm dứt/tạm dừng (xử lý bồi thường theo pháp luật và hợp đồng).
	Điều 156 Luật Ban hành VBQPPL 2015; 
Điều 3, 422, 428 Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS): Nguyên tắc tự do thỏa thuận, bảo vệ hợp đồng hợp pháp.
	Phù hợp.
	Giữ nguyên quy định.

	Điều 26. Trách nhiệm thi hành:
Giao trách nhiệm đôn đốc cho Bộ Quốc phòng, các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
	Quy định về kỹ thuật trình bày văn bản QPPL (Nghị định 34/2016/NĐ-CP).
	Phù hợp / Không có quy định trái/mâu thuẫn.
	Giữ nguyên quy định.



 
 

3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách/dự thảo
 
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
	ĐỀ XUẤT

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định nguyên tắc, căn cứ, phương thức thực hiện kết hợp QPAN-KTXH.
	Không có quy định liên quan.
	Không có vấn đề chồng chéo.
	Không có đề xuất.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Áp dụng bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân...
	Không có quy định liên quan.
	Không có vấn đề chồng chéo.
	Không có đề xuất.

	Điều 3. Giải thích từ ngữ
Khái niệm Kết hợp QPAN-KTXH, Tăng gia sản xuất, Hạ tầng chiến lược.
	Không có quy định liên quan.
	Không có vấn đề chồng chéo.
	Không có đề xuất.

	Điều 4. Nguyên tắc kết hợp
Tuân thủ pháp luật, bảo vệ bí mật; không ảnh hưởng nhiệm vụ quân sự, lồng ghép yếu tố quốc phòng.
	- Điều XXI GATT, Điều XIV GATS (WTO), Điều 29.2 CPTPP: "Ngoại lệ an ninh thiết yếu".
	Phù hợp. Tuy nhiên việc áp dụng rào cản quốc phòng cần đáp ứng tiêu chí chặt chẽ, tránh bảo hộ thương mại ngầm.
	Cần bổ sung nguyên tắc khoản 1: "Đảm bảo tính minh bạch, không phân biệt đối xử và phù hợp với cam kết quốc tế...".

	Điều 5. Căn cứ kết hợp
Dựa trên chiến lược quân sự, quy hoạch, kế hoạch động viên quốc phòng.
	Không có quy định liên quan.
	Không có vấn đề chồng chéo.
	Không có đề xuất.

	Điều 6. Nội dung kết hợp QPAN-KTXH
Hoạt động của DNQĐ, Đoàn KT-QP, tăng gia sản xuất.
	Không có quy định liên quan.
	Không có vấn đề chồng chéo.
	Không có đề xuất.

	Điều 7. Xây dựng chiến lược, chương trình
BQP chủ trì xây dựng chiến lược, xin ý kiến nội bộ.
	Không có quy định liên quan.
	Không có vấn đề chồng chéo.
	Không có đề xuất.

	Điều 8. Hoạt động kết hợp của doanh nghiệp quân đội
HĐ sản xuất kinh doanh theo Luật DN; nhiệm vụ QS-QP theo quy định cấp có thẩm quyền.
	- Chương 17 CPTPP, Chương 10 EVFTA: Kỷ luật DNNN.
- ASCM (WTO): Cấm trợ cấp bóp méo thương mại.
	Rủi ro xung đột cao. Nếu DNQĐ nhận ưu đãi quốc phòng để cạnh tranh dân sự sẽ vi phạm nguyên tắc bình đẳng.
	Bổ sung quy định: "DNQĐ phải hạch toán độc lập, tách bạch rõ ràng... tuân thủ nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng theo cam kết quốc tế".

	Điều 9. Hoạt động của Đoàn KT-QP
Cung ứng vật tư, bao tiêu sản phẩm, quyết định giá dịch vụ.
	- Chương 17 CPTPP: Chống trợ cấp tổ chức có hoạt động thương mại.
	Rủi ro tại quyền "quyết định giá dịch vụ" cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp dân sự.
	Làm rõ mục tiêu "phi lợi nhuận, hỗ trợ dân sinh, thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công", không nhằm cạnh tranh thương mại.

	Điều 10. Hoạt động của đơn vị QĐ có tăng gia SX, dịch vụ
Cung cấp dịch vụ viễn thông, ngân hàng, điện lực, bán sản phẩm ra thị trường.
	- GATS (WTO) & CPTPP (Chương 10): Nguyên tắc Đối xử quốc gia (NT) và mở cửa thị trường dịch vụ.
	Rủi ro xung đột cao. Cung cấp dịch vụ thương mại cốt lõi ra thị trường bằng hạ tầng QĐ tạo cạnh tranh bất bình đẳng.
	Giới hạn dịch vụ viễn thông, ngân hàng... "chủ yếu phục vụ nội bộ và nhiệm vụ QPAN". Nếu kinh doanh rộng rãi phải chuyển đổi mô hình.

	Điều 11. Quản lý nguồn thu từ hoạt động kết hợp
Nguồn thu hạch toán riêng; nộp thuế; chênh lệch do BQP quy định sử dụng; bảo đảm phù hợp với pháp luật về quản lý ngân sách và tài sản công.
	- CPTPP Chương 17 & ASCM: Kiểm soát chuyển giao tài chính, ưu đãi nội bộ.
	Tương thích.
	Không có đề xuất.

	Điều 12. Nội dung kết hợp KTXH-QPAN
Kết hợp bảo đảm quốc phòng trong quy hoạch KTXH.
	Không có quy định liên quan.
	Không có vấn đề chồng chéo.
	Không có đề xuất.

	Điều 13. Quy hoạch liên quan quốc phòng
Quy hoạch vùng, đất quốc phòng, không gian tầm thấp.
	Không có quy định liên quan.
	Không có vấn đề chồng chéo.
	Không có đề xuất.

	Điều 14. Tham gia ý kiến, thẩm định quy hoạch
Lấy ý kiến cơ quan quân sự.
	Không có quy định liên quan.
	Không có vấn đề chồng chéo.
	Không có đề xuất.

	Điều 15. Chiến lược có yếu tố quốc phòng
Dự án quan trọng phải thẩm định quốc phòng.
	Không có quy định liên quan.
	Không có vấn đề chồng chéo.
	Không có đề xuất.

	Điều 16. Thẩm định đối với chiến lược, dự án
Cơ quan quân sự tham gia hội đồng thẩm định dự án ĐTC, PPP...
	- CPTPP Chương 9, EVIPA: Sàng lọc đầu tư vì an ninh (Security screening).
	Tương thích.
	Không có đề xuất.

	Điều 17. Kết hợp trong các ngành chủ yếu
Kinh tế biển, hạ tầng số, công nghiệp lưỡng dụng, FDI.
	- UNCLOS 1982: Quyền tài phán biển.
- Ngoại lệ an ninh GATT/GATS.
	Tương thích UNCLOS. 
	Không có đề xuất.

	Điều 18-22. Trách nhiệm quản lý
BQP, bộ ngành, UBND tỉnh, các cơ quan quân sự.
	Không có quy định liên quan.
	Không có vấn đề chồng chéo.
	Không có đề xuất.

	Điều 23. Cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin
Tuân thủ nghiêm pháp luật bảo vệ bí mật NN.
	- Ngoại lệ an ninh (Minh bạch hóa)
	Phù hợp, không mâu thuẫn.
	Không có đề xuất.

	Điều 24. Hiệu lực thi hành
Thay thế NĐ 164/2018/NĐ-CP.
	- Minh bạch hóa WTO, CPTPP
	Phù hợp.
	Không có đề xuất.

	Điều 25. Điều khoản chuyển tiếp
Chấm dứt hợp đồng đơn vị QĐ trước hạn nếu ảnh hưởng QPAN.
	- CPTPP, EVIPA, BITs: Cơ chế ISDS, Cấm tước đoạt tài sản đầu tư không bồi thường.
	Nguy cơ khiếu kiện ISDS từ nhà đầu tư nước ngoài nếu việc chấm dứt hợp đồng thiếu thỏa đáng.
	Bổ sung: "xử lý tài chính, bồi thường bảo đảm tuân thủ các cam kết quốc tế về bảo hộ đầu tư".

	Điều 26. Trách nhiệm thi hành
BQP chủ trì hướng dẫn, kiểm tra.
	Không có quy định liên quan.
	Không có vấn đề chồng chéo.
	Không có đề xuất.


 
